
TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

Thời gian : 17h45 - 20/10/2024  - Phòng : 128 - Cơ sở: 209 Phan Thanh
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1 27202124901  Lưu Thị Kim  Anh 07/11/2003 Quảng Nam 30CYC6

2 27212126041  Lê Hữu  Cần 09/09/2003 Quảng Trị 30CYC6

3 27204835329  Dương Thị  Diễm 21/02/2003 Đắk Lắk 30CYC6

4 27207347190  Võ Thị Thùy  Dương 09/01/2003 Quảng Nam 30CYC6

5 27202222270  Trần Thị Yến  Duyên 22/12/2003 Bình Định 30CYC6

6 27208647427  Nguyễn Thị Mỹ  Duyên 12/07/2003 Đắk Lắk 30CYC6

7 28205051882  Võ Thị  Duyên 13/07/2004 Quảng Bình 30CYC6

8 27202200590  Trương Thị Thúy  Hà 17/11/2003 Quảng Trị 30CYC6

9 27212134292  Nguyễn Đôn  Hào 23/01/2003 Huế 30CYC6 K đc dự thi

10 27205202104  Nguyễn Thu  Hiền 19/08/2003 Quảng Ngãi 30CYC6

11 28215002605  Nguyễn Ngọc  Hiếu 14/09/2004 Quảng Bình 30CYC6

12 27205202111  Lê Trần Diệu  Hương 13/02/2003
Thừa Thiên

Huế
30CYC6

13 27202201680  Võ Thị  Huyền 14/02/2003 Đắk Lắk 30CYC6

14 27203841763  Trần Thu  Huyền 26/09/2003 Quảng Trị 30CYC6

15 27202647051  Võ Trúc  Ly 23/10/2003 Quảng Nam 30CYC6

16 27215202744  Nguyễn Ngọc Bảo  Minh 18/11/2003 Quảng Bình 30CYC6

17 27218620503  Phạm Văn  Minh 09/07/2003 Quảng Ngãi 30CYC6

18 27212243542  Nguyễn Văn  Mùi 03/07/2003 Bắc Ninh 30CYC6

19 27213803123  Mai Trần Ánh  My 24/05/2003 Quảng Nam 30CYC6

20 28205100682  Lê Trần Hồng  Nhung 09/04/2004 Đà Nẵng 30CHT6 Thi ghép
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1 27202240089  Nguyễn Thị Thúy  Nga 22/09/2003 Quảng Ngãi 30CYC6

2 27208720248  Phạm Thị Hồng  Ngọc 25/08/2003 Quảng Ngãi 30CYC6

3 27202234783  Nguyễn Thị Kim  Oanh 19/02/2003 Đắk Lắk 30CYC6

4 27207340292  Nguyễn Châu  Pha 03/11/2003 Quảng Nam 30CYC6

5 28219506775  Hồ Bảo  Thành 01/09/2004 Gia Lai 30CYC6

6 28214902646  Bùi Minh  Thiên 30/07/2004 Quảng Ngãi 30CYC6

7 27215245604  Trần Minh  Thư 22/11/2003 Đà Nẵng 30CYC6

8 27203850089  Phan Thị Thúy  Triều 27/07/2003 Hà Tĩnh 30CYC6

9 27212101868  Trần Trung  Trường 21/01/2003 Đắk Lắk 30CYC6

10 27208630996  Võ Thanh  Tuyền 04/11/2003 Đắk Lắk 30CYC6

11 27203830039  Đinh Thị Tường  Vy 29/01/2003 Bình Định 30CYC6

12 27207340506  Đinh Hoàng  Yến 16/09/2003 Quảng Nam 30CYC6

13 28204154604  Võ Khánh  Linh 13/08/2004 Quảng Trị 30SBN5

14 27213343789  Huỳnh Thanh  An 30/10/2003
Thừa Thiên

Huế
30SYC3

15 27202244072  Nguyễn Thị Vân  Anh 06/07/2003 Phú Yên 30SYC3

16 27202252990  Nguyễn Thị Phương  Anh 03/04/2003 Đắk Lắk 30SYC3

17 27211344269  Trần Quý  Bảo 01/04/2003 Quảng Trị 30SYC3

18 28204605239  Trần Ngọc  Diễm 08/08/2004
Thừa Thiên

Huế
30SYC3

19 26203834127  Lê Thị Thúy  Dung 17/02/2002 Đắk Lắk 30SYC3

20 27202243056  Võ Thị Bích  Hằng 26/04/2003 Đắk Lắk 30SYC3

21 27212844261  Trần Gia  Linh 14/10/2003 Quảng Nam 30SYC3

22 28218151248  Trần Lương Thùy  Linh 02/02/2004 Đà Nẵng 30SYC3

23 27207140635  Nguyễn Huỳnh Ái  Ly 14/10/2003 Quảng Ngãi 30SYC3

24 27207102070  Mai Thị Kim  Ngọc 30/04/2003 Bình Định 30SYC3
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1 27202237832  Võ Minh  Nguyệt 16/12/2003 Quảng Nam 30SYC3

2 27203444311  Đặng Thị Yến  Nhi 24/08/2003 Đắk Lắk 30SYC3

3 27217200882  Trương Hoàng Ngọc Nhi 24/05/2003 Đắk Lắk 30SYC3

4 27203102949  Phan Thị Thảo  Nhung 13/08/2003 Quảng Ngãi 30SYC3

5 27203141413  Nguyễn Thị Phi  Nhung 05/04/2003 Phú Yên 30SYC3

6 27202249683  Nguyễn Thị Thùy  Phương 30/10/2003 Quảng Trị 30SYC3

7 27203102205  Nguyễn Thị Ánh  Phượng 01/01/2003 Quảng Nam 30SYC3

8 28216500330  Mai Tuyết  Tâm 01/08/2004 Bình Định 30SYC3

9 28206500710  Lê Nguyễn Thanh  Thùy 07/08/2004 Lâm Đồng 30SYC3

10 27202801480  Cao Thị Xuân  Uyên 02/03/2003 Quảng Nam 30SYC3

11 27202844287  Võ Thị Thúy  Vân 28/02/2003 Quảng Nam 30SYC3

12 27203240453  Nguyễn Thị Tường  Vy 24/11/2003 Quảng Nam 30SYC3

13 27202138928  Trần Thị Mỹ  Thắm 27/09/2003
Thừa Thiên

Huế
30TBN4 Thi ghép

14 27203324271  Võ Thị Thu  Hằng 29/09/2003 Đắk Lắk 30TBN9 Thi ghép

15 27203336438  Nguyễn Thị Lệ  Quyên 17/02/2003 Ninh Bình 30TSC3 Thi ghép

16 27207340812  Nguyễn Thị Thu  Hương 19/03/2003 Đà Nẵng 30TSC4 Thi ghép

17 28204954836  Hồ Nguyễn Như  Quỳnh 16/03/2004 Bình Định 30TSC6 Thi ghép

18 28204301621  Phạm Thị Minh  Thân 04/03/2004 Nghệ An 30TSC6 Thi ghép
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